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I. MỞ ĐẦU
Nhựa và các sản phẩm từ nhựa có mặt ở hầu hết 

các đồ dùng trong gia đình, đặc biệt ở các nước 
đang và kém phát triển, do nhựa có các ưu điểm 
như độ bền cao, có thể uốn theo nhiều hình dạng 
và đặc biệt là giá thành rẻ. Cùng với sự thống trị 
của nhựa trong cuộc sống loài người thì rác thải 
nhựa cũng gây nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng 
cho môi trường và hệ sinh thái. Theo thống kê của 
Liên hợp tác Quốc tế năm 2018, hàng năm Việt 
Nam thải ra đại dương từ 0.28 đến 0.73 triệu tấn 
rác nhựa, chiếm khoảng 6% tổng lượng rác thải 
nhựa toàn thế giới và xếp thứ 4, sau Trung Quốc, 
Indonesia và Philippine. Tuy nhiên, các nghiên 
cứu về ô nhiễm nhựa tại Việt Nam còn rất hạn chế, 
chủ yếu do các hạn chế về thiết bị và kinh phí. 

Rác thải nhựa trong môi trường được chia thành 
hai nhóm: nhựa có kích thước lớn (macroplastic 
>5mm về kích thước), và vi nhựa (microplastic 

<5mm), chủ yếu được hình thành do sự phá vỡ 
cơ học từ các mảnh nhựa lớn hoặc được thêm trực 
tiếp vào các sản phẩm như chất tẩy rửa trong đồ vệ 
sinh cá nhân hay mỹ phẩm. Các mảnh nhựa tồn tại 
rất lâu trong môi trường và có thể hấp phụ các chất 
hóa học như POPs, PCBs, PAHs, PBDEs, kim loại 
nặng...và có thể xâm nhập vào chuỗi thức ăn của 
sinh vật và con người. 

Sự hiện diện của nhựa trong muối biển sẽ là mối 
đe dọa đối với an toàn thực phẩm. Nhiều nghiên 
cứu gần đây cho thấy rằng các loại muối thương 
mại có nguồn gốc từ biển đã bị ô nhiễm bởi nhựa 
[3-5]. Renzi và cs. [3] báo cáo rằng mức độ Vi nhựa 
trong các loại muối biển khác nhau từ Ý là 300 hạt/
kg và lượng hàng năm con người ăn vào từ việc 
tiêu thụ muối biển dao động trong khoảng 131-580 
hạt/năm. Nghiên cứu của Iniguez và cs. [5] cho 
thấy rằng hàm lượng vi nhựa được tìm thấy trong 
muối ăn có nguồn gốc từ biển của Tây Ban Nha 
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TÓM TẮT
Đây là nghiên cứu đầu tiên về ô nhiễm vi nhựa trong muối biển thương mại tại Việt Nam. Các kết quả thu 

được từ 9 mẫu muối tinh iot và 4 mẫu muối thô được thu thập từ các vùng sản xuất muối biển khác nhau 
của Việt Nam được mua tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho thấy sự hiện diện của vi nhựa có trong 100% mẫu 
muối biển. Nồng độ vi nhựa trung bình là 787±101 hạt/kg và 340±26 hạt/kg đối với muối biển thô và tinh 
tương ứng. Đối với cả muối thô và muối tinh, vi nhựa dạng sợi chiếm ưu thế so với dạng mảnh trong tất cả 
các mẫu muối với màu trắng, xanh và đen là các màu chủ đạo. Hơn thế, trong số các mảnh vi nhựa quan sát 
được thì bằng phương pháp FTIR đã cho thấy nhựa loại PE là nhiều nhất (67%), tiếp theo là nhựa PP và PS. 
Với lượng muối ăn hàng ngày theo khuyến cáo của WHO là 5g/ngày thì lượng vi nhựa mà chúng ta ăn hàng 
ngày vào khoảng 637 hạt/năm.

Từ khóa: vi nhựa, ô nhiễm, muối biển 
ABSTRACT:
The result obtained from 9 samples of iodized fine sea salt and 4 samples of raw sea salt collected in BaRia-

VungTau province showed that the abundance of MiP in raw sea salt was higher than that in fine sea salt 
with an average value of 787±101 items/kg for raw sea salt and 340±26 items/kg for fine sea salt. Moreover, 
fibers were the predominant type of microplastic in both raw and fine sea salts with an average length of 
733 ± 102 μm and 563 ± 103 μm in raw and fine sea salts, respectively. In addition, the most common MiP in 
sea salt is polyethylene. Finally, the annual number of MiP particles ingested per Vietnamese adult is ~637 
particles with a mean daily salt consumption of 5-10g/day.

Keywwords: Microplastic, pollution, sea salt 
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là 80-280 hạt/kg, với polyethylene-terephthalate 
(PET) là loại polymer được tìm thấy nhiều nhất, 
tiếp theo là polypropylene (PP) và polyethylene 
(PE). Một nghiên cứu của Lee và cs. [6] báo cáo 
rằng 94% sản phẩm muối được thử nghiệm trên 
toàn thế giới có chứa vi nhựa, với 3 trong số 27 
loại polyme là PET, PP và PE chiếm phần lớn tất 
cả các hạt. Xét với liều lượng tiêu thụ 5g muối mỗi 
ngày cho một người trưởng thành (theo khuyến 
nghị của WHO), thì con người hàng năm đã ăn 
hàng trăm hạt vi nhựa chỉ từ muối.

Muối là một trong những gia vị không thể thiếu 
trong văn hóa ẩm thực của người Việt Nam. Theo 
thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2018, 
gần 60% người Việt Nam trong độ tuổi 26-64 đang 
hấp thụ lượng muối gấp đôi so với khuyến nghị 
của WHO (tức là khoảng 10g/ngày). Ăn nhiều 
muối không chỉ có nguy cơ đối với sức khỏe con 
người (ví dụ như tăng huyết áp) mà còn có các 
nguy cơ tiềm ẩn khác do muối biển bị ô nhiễm bởi 
vi nhựa. Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa có công trình 
nghiên cứu nào được công bố về ô nhiễm vi nhựa 
trong muối biển.

Nghiên cứu này nhằm xác định mức độ ô nhiễm 
và bản chất của vi nhựa trong một số nhãn hiệu 
muối biển Việt Nam được thu mua tại các siêu thị 
ở TP. Vũng Tàu. Dữ liệu được trình bày trong bài 
báo này là một phần kết quả của dự án “Đánh giá 
ô nhiễm nhựa trong môi trường (không khí, nước, 
trầm tích, muối và các sinh vật chỉ thị) tại thành 
phố Vũng Tàu” của Trường Đại học Bà Rịa - Vũng 
Tàu. Nghiên cứu này cũng được hỗ trợ bởi dự án 
COMPOSE (Thiết lập mạng lưới nghiên cứu nhựa 
trong xã hội và môi trường), do tổ chức Nghiên 
cứu để phát triển - IRD và Đại sứ quán Pháp tại 
Việt Nam thực hiện.
II. NGUYÊN LIỆU VÀ THỰC NGHIỆM

Trong nghiên cứu này, 9 nhãn hiệu thương mại 
của muối biển tinh iốt có nguồn gốc khác nhau (ở 
miền Bắc, miền Trung và miền Nam Việt Nam) 
đã được thu thập tại các siêu thị ở TP. Vũng Tàu 
(Coopmark, Lotte-mark và Mega-Market). Ngoài 
ra, bốn mẫu muối biển thô đã được mua tại cửa 
hàng tiện lợi. Các mẫu muối biển được đóng 
gói sẵn (~ 500g) và được chọn ngẫu nhiên trên 
kệ. Tất cả các bao bì muối thương mại đều được 
làm bằng nhựa. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng 

các nghiên cứu trước đây cho thấy rằng túi nhựa 
không ảnh hưởng đến nồng độ của vi nhựa trong 
muối [3,4,5]. Tên thương mại của các sản phẩm 
này không được công khai vì liên quan đến chất 
lượng thương phẩm.

Chúng tôi đã xử lý tất cả các mẫu dựa trên quy 
trình tham khảo từ các tài liệu [3,4,5,7]. Cụ thể: 
Nước máy được lọc qua giấy lọc kích thước lỗ 1,6 
micromet (bộ lọc sợi nhỏ thủy tinh Whatman® 
GF/A) và được bảo quản trong chai thủy tinh để 
sử dụng cho tất cả các quy trình trong phòng thí 
nghiệm. Muối trong mỗi gói mẫu được trộn đều 
bằng thìa kim loại. Khoảng 100g muối biển (trọng 
lượng chính xác) được cho vào một lọ thủy tinh 
1,5L đã làm sạch trước và sau đó đậy bằng lá nhôm 
đã làm sạch trước. Mẫu được phân hủy bằng 100ml 
dung dịch H2O2 17,25% trong 24 giờ ở 50°C để 
loại bỏ tất cả các chất hữu cơ. Sau đó, hòa tan hoàn 
toàn mẫu muối bằng cách thêm 800ml nước lọc và 
dùng đũa thủy tinh khuấy đều cho đến khi muối 
tan hết. Dung dịch mặn sau đó được lọc bằng giấy 
lọc GF/A. Giấy lọc được đặt vào đĩa petri sạch có 
nắp và được làm khô ở 40°C trong 12 giờ trước 
khi phân tíchbằng kính hiển vi âm thanh nổi Leica 
S9i (phạm vi phóng đại 0,61˟-5,5˟). Mỗi nhãn hiệu 
muối biển được phân tích lặp lại (n=3). Hơn nữa, 
chúng tôi luôn tiến hành kiểm soát không khí và 
nước để kiểm tra sự ô nhiễm vi nhựa trong không 
khí và nước. Bản chất của vi nhựa được xác định 
trên các mẫu nhỏ từ mỗi địa điểm bằng cách sử 
dụng FTIR-ATR iS50 Thermo Fisher Scientific® 
tại Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm ở 
thành phố Hồ Chí Minh (CASE). 

Cuối cùng, chúng tôi sử dụng phương pháp phân 
tích một chiều (ANOVA) để kiểm tra sự khác biệt 
thống kê đáng kể giữa sự phong phú của vi nhựa 
của mỗi loại muối. Các phép thử tính đồng nhất 
và chuẩn mực đã được áp dụng cho dữ liệu để xác 
nhận các phép thử. Tất cả các phép phân tích đều 
được thực hiện với mức ý nghĩa 0,05.
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1.Nồng độ và bản chất của vi nhựa trong 
muối biển

Kết quả của nồng độ vi nhựa (hạt/kg) trong các 
mẫu muối ăn thô và tinh iốt được trình bày trong 
Bảng 1. Dữ liệu được biểu diễn dưới dạng trung 
bình ± độ lệch chuẩn (SD).
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Hàm lượng Vi nhựa trong các mẫu muối thô thu 
thập tại các tỉnh khác nhau của Việt Nam dao động 
trong khoảng 723 ± 196 con/kg đến 1057 ± 174 
con/kg (Bảng 1). Ngoài ra, kết quả phân tích Anova 
- Single Factor cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa về 
độ phong phú của vi nhựa trong các mẫu muối biển 
thô (ρ = 0,05), cho thấy sự biến đổi theo không gian 
mạnh mẽ của nồng độ Vi nhựa trong các mẫu muối 
biển thô. Hàm lượng trung bình của Vi nhựa trong 
muối thô Việt Nam là 787 ± 101 hạt/kg.

Kết quả cho thấy, nồng độ Vi nhựa đo được trong 

mẫu muối iot tinh thấp hơn so với mẫu muối biển 
thô. Trên thực tế, hàm lượng Vi nhựa trong 9 mẫu 
muối biển tinh được lấy ở Việt Nam dao động từ 
189 đến 469 hạt/kg. Tuy nhiên, kết quả phân tích 
Anova - Single Factor cho thấy không có sự khác 
biệt có ý nghĩa về sự phong phú của vi nhựa trong 
các mẫu muối biển tinh (ρ = 0,05), cho thấy nồng 
độ Vi nhựa giữa các mẫu muối biển tinh là tương 
đương nhau ở tất cả các vùng ở Việt Nam. Hàm 
lượng trung bình của Vi nhựa trong muối ăn tinh 
của Việt Nam là 340 ± 26 hạt/kg.

Quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR) là 
một trong những phương pháp phổ biến nhất được 
sử dụng để xác nhận bản chất của vi nhựa [1-10]. 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã chọn 12 hạt vi 
nhựa (8 mảnh có kích thước 1000-5000 µm và 2 
sợi có kích thước 750.000 và 1.000.000 µm2) trong 
6,5 kg muối từ 13 sản phẩm muối (4 mẫu muối 
thô và 9 mẫu muối tinh iot) để phân tích FTIR. 
Dựa trên kết quả FTIR, chúng tôi phát hiện ra ba 
loại polyme khác nhau, bao gồm polyetylen (PE), 
polypropylen (PP) và polystyren (Hình 1), trong 
đó, phổ biến nhất là PE, với sự hiện diện, so với 
tổng số Vi nhựa được phân tích là 67% (n = 8 hạt).

Hình 1. Các ví dụ về phổ FTIR của Vi nhựa được tìm thấy trong các mẫu muối biển 

3.2. So sánh nồng độ Vi nhựa trong muối biển 
trên toàn thế giới và nguồn gốc của vi nhựa 
trong muối biển 

Nồng độ Vi nhựa trong một số loại muối thương 
mại (muối biển, muối đá và muối hồ) từ các quốc gia 
khác nhau trên thế giới được trình bày trong Bảng 1.

Bảng 1 cho thấy nồng độ vi nhựa trong muối biển 
mịn đo được trong nghiên cứu này tương đương 
với Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan hoặc Hoa 
Kỳ. Các giá trị này tương đối cao hơn so với các 
giá trị đo được ở Ý, Tây Ban Nha, Anh, Indonesia 
hoặc Ấn Độ (dao động trong khoảng 20-300 hạt/
kg, Bảng 1). Nồng độ MPs đo được ở các nước 
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khác (ví dụ: Pháp, Bồ Đào Nha, Malaysia hoặc 
Nhật Bản, Bảng 1) thấp hơn mười lần (<10 hạt/kg) 
so với nồng độ Vi nhựa trong muối biển Việt Nam. 
Ngoài ra, dữ liệu trong Bảng 1 cũng cho thấy muối 
biển bị nhiễm vi nhựa cao hơn so với muối hồ và 
muối đá. Kết quả này không có gì đáng ngạc nhiên 
khi nguồn ô nhiễm vi nhựa trong muối đã được 
chứng minh là do ô nhiễm từ môi trường (ví dụ: 
nước biển). Các tài liệu được công bố trước đây về 
sự phong phú của MPs trong muối biển chưa tinh 
chế (tức là muối thô) trên toàn thế giới cho thấy 
mối tương quan đáng kể giữa nồng độ Vi nhựa và 
mức phát thải nhựa/mức độ ô nhiễm Vi nhựa trong 
nước biển xung quanh [4,5]. Nghiên cứu gần đây 
của Kim et al. (2018) trên 25 nhãn hiệu muối biển 
trên toàn thế giới đã nhấn mạnh rằng nguồn gốc 
của Vi nhựa trong muối biển từ cả nhựa đầu vào 
từ sông ngòi và mức độ ô nhiễm trong nước biển 
gần khu vực sản xuất muối ăn [4]. Hơn nữa, những 
nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng muối biển có thể 
là một chỉ số tốt về mức độ ô nhiễm Vi nhựa trong 
môi trường biển xung quanh [9,10].

Bảng 1. Loại muối và nồng độ vi nhựa trong muối thương 
phẩm trên thế giới. PA - polyamide, PE - polyethylene, 

PET - polyethylene terephthalate, PP - polypropylene, PVC 
- polyvinylchloride, PS - polystyrene, PU - polyurethane, 

PW - parafin.

Cuối cùng, một số loại polyme tổng hợp đã 
được tìm thấy trong muối biển trên thế giới, bao 
gồm PA, PE, PET, PP, PVC, PS, PU, Nylon… và 
những loại phổ biến nhất là polyethylene (PE) và 
polypropylene (PP), đã có mặt ở tất cả các loại 
muối trên thế giới (Bảng 1).

3.3. Chế độ ăn uống của con người và tác động 
tiềm tàng đến sức khỏe con người

Muối là một trong những loại gia vị không thể 
thiếu trong văn hóa ẩm thực của người dân Việt 
Nam và trên thế giới, nhưng sự hiện diện của nhựa 
trong muối biển sẽ là mối đe dọa đối với sức khỏe 
con người vì đặc tính khó phân hủy và chứa nhiều 
chất gây ô nhiễm (ví dụ các kim loại nặng, chất 
bẩn hữu cơ kỵ nước - HOCs, phi kim loại và phụ 
gia/monome…có thể bị hấp thụ trên bề mặt các 
hạt nhựa). Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng 
trong quá trình tiêu hóa, khoảng 10% hạt vi nhựa 
ăn vào được hấp thụ vào máu người, và hạt vi nhựa 
có khả năng tích lũy sinh học trong các cơ quan 
thứ cấp với các tác động có thể xảy ra trong hệ 
thống miễn dịch và sức khỏe tế bào.

Theo khuyến cáo của WHO, lượng muối ăn vào 
trong khẩu phần ăn của người lớn không được quá 
5g/ngày thì vi nhựa ăn vào mỗi ngày của người lớn 
sẽ là 1,7 hạt/ngày (tức 637 hạt/năm - tính theo kết 
quả muối biển Việt Nam). Tuy nhiên, người Việt 
Nam tiêu thụ muối nhiều gấp đôi so với khuyến 
nghị của WHO (lên đến 10g/ngày, theo thống kê 
của Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2018), do đó 
số lượng hạt vi nhựa ăn vào hàng năm của một 
người trưởng thành Việt Nam dao động từ 637 đến 
1241 hạt/năm (sử dụng muối từ Việt Nam). Sự 
xuất hiện của Vi nhựa trong chuỗi thực phẩm nói 
chung và trong muối ăn nói riêng không chỉ làm 
giảm chất lượng của chúng mà còn có thể gây ảnh 
hưởng xấu đến sức khỏe con người, tiềm ẩn chi 
phí kinh tế xã hội cao và mang lại hậu quả kinh tế 
nghiêm trọng cho nghề muối biển.
IV. KẾT LUẬN

Ngày nay, vi nhựa được tìm thấy ở khắp mọi nơi 
(ví dụ như trong đại dương, sông, trầm tích, sinh 
vật sống, không khí trong khí quyển và chuỗi thức 
ăn...). Vi nhựa tồn tại trong môi trường nước có 
thể bắt nguồn từ các nguồn sơ cấp (thường được 
bổ sung trong các sản phẩm làm sạch công nghiệp, 
gia dụng và hàng dệt tổng hợp) hoặc từ các nguồn 
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thứ cấp (do sự phân hủy các mảnh vụn nhựa lớn 
hơn do thời tiết, phân hủy tia cực tím, hoặc phân 
hủy sinh học…). Bài báo này trình bày những kết 
quả đầu tiên về ô nhiễm vi nhựa trong muối biển 
thương phẩm của Việt Nam. Kết quả thu được cho 
thấy hàm lượng Vi nhựa trong muối biển thô cao 
hơn so với muối biển tinh với giá trị trung bình là 
787 ± 101 hạt/kg đối với muối biển thô và 340 ± 
26 hạt/kg đối với muối biển tinh. Các kết quả này 
có thể so sánh với các giá trị đo được trong muối 
biển của Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan hoặc 
Mỹ. Kết quả phân tích FTIR cho thấy Vi nhựa phổ 
biến nhất trong muối biển là nhựa PE. Cuối cùng, 
chúng tôi ước tính rằng số lượng hạt Vi nhựa ăn 

vào hàng năm của mỗi người trưởng thành Việt 
Nam dao động từ 637 đến 1241 hạt với mức tiêu 
thụ muối trung bình hàng ngày là 5-10g/ngày.

Rõ ràng là sự hiện diện của Vi nhựa trong chuỗi 
thực phẩm nói chung và muối thương phẩm nói 
riêng sẽ là mối đe dọa đối với sức khỏe con người, 
cũng như có tác động tiêu cực đến ngành muối, 
nền kinh tế xã hội của các nhóm dân cư sống bằng 
nghề sản xuất muối. An toàn thực phẩm và sức 
khỏe của con người cần phải là ưu tiên của cộng 
đồng khoa học cũng như các nhà lập pháp, nhằm 
mục tiêu giảm ô nhiễm nhựa trên toàn thế giới.

Đ.T.H


